
SỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG THPT SỐ 2 NGHĨA HÀNH 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC: 2022-2023 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 10 

TT SBD Họ và tên TS Lớp Môn  

Ngữ văn 

Môn  

Lịch sử 

Môn  

Địa Lý 

Môn  

Vật lý 

Môn  

Hóa học 

Môn  

Sinh học 

Điểm Giải Điểm Giải Điểm Giải Điểm Giải Điểm Giải Điểm Giải 

1 22231001 Lê Thị Ngọc Châu 10B3   14.75 Ba   - -     

2 22231002 Trương Thị Trà  Giảng 10B5   15.50 Nhì         

3 22231003 Lê Kim Huệ 10B1 13.50 Ba       10.00 KK   

4 22231004 Bùi Thị Quỳnh  Hương 10B2           10.13 KK 

5 22231005 Võ Nguyễn Hà  My 10B5   15.00 Nhì         

6 22231006 Trần Quỳnh  Như 10B5   14.25 Ba         

7 22231007 Phạm Đình Quỳnh  Nga 10B2 9.00 -         10.75 KK 

8 22231008 Đặng Phạm Ngọc Phượng 10B1 17.00 Nhất         8.50 - 

9 22231009 Nguyễn Hoàng Phúc 10B1         7.25 -   

10 22231010 Nguyễn Trương Khả Tú 10B1           5.50 - 

11 22231011 Nguyễn Hoàng Thân 10B1 16.00 Nhì         15.00 Nhì 

12 22231012 Trần Thanh Tây 10B1       16.50 Nhì     

13 22231013 Mai Thị Thanh Thúy 10B1 12.75 Ba         2.00 - 

14 22231014 Trần Vạn Tiến 10B1       16.50 Nhì     

15 22231015 Đoàn Thị Quỳnh Trâm 10B4       14.50 Ba     

16 22231016 Nguyễn Nữ Huyền Tuyên 10B4       15.75 Nhì     

17 22231017 Đỗ Thị Thanh Thảo 10B4       5.50 -     

18 22231018 Trần Cẩm Tú 10B1       12.50 Ba     

19 22231019 Nguyễn Thị Thúy Vân 10B1           6.75 - 

20 22231020 Võ Thị Nhật  Vy 10B5 8.00 -           

21 22231021 Lê Thị Cẩm  Vân 10B5   15.00 Nhì         

22 22231022 Nguyễn Thị Nhật  Viên 10B2           11.25 KK 

23 22231023 Hồ  Hải Yến 10B1       16.00 Nhì     

24 22231024 Trương Ái Ý 10B1         6.00 -   

TC: 20 giải (01 giải nhất+ 09 giải nhì+ 06 giải ba+04 giải KK) 
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1 22231101 Văn Thị Quỳnh Chi 11B1           16.80 Nhì 

2 22231102 Hà Duy Đoan 11B1           10.25 KK 

3 22231103 Huỳnh Thị Mỹ Hậu 11B1 7.50 -           

4 22231104 Nguyễn Hồ Thanh Hoa 11B1 7.50 -           

5 22231105 Lý Bùi Bích Ly 11B2   15.00 Nhì   12.00 Ba     

6 22231106 Bùi Thị Ngọc Liên 11B5 15.00 Nhì           

7 22231107 Võ Hồng Linh 11B1           18.50 Nhất 

8 22231108 Lương Nhật Linh 11B1       11.50 KK     

9 22231109 Phạm Thị Kiều My 11B1     15.50 Nhì       

10 22231110 Mai Thị Thanh Nhàn 11B1 10.00 KK           

11 22231111 Trương Văn Trường 11B4   13.00 Ba         

12 22231112 Lê Thu Trang 11B5 13.00 Ba           

13 22231113 Đoàn Thuỷ Tiên 11B5   11.00 KK         

14 22231114 Nguyễn Nhật Trường 11B1           12.25 Ba 

15 22231115 Lê Phương Thảo 11B1           13.25 Ba 

16 22231116 Võ Ngô Hoàng Thiện 11B1           14.50 Ba 

17 22231117 Nguyễn Thị Như Thúy 11B1   18.00 Nhất         

18 22231118 Nguyễn Thị Anh Thư  11B1       11.00 KK     

19 22231119 Nguyễn Thiện Tùng 11B1 14.00 Ba           

20 22231120 Nguyễn Thị Thu Uyên 11B5           5.75 - 

TC: 18 giải (02 giải nhất+ 04 giải nhì+ 07 giải ba+05 giải KK) 

 

 

 

 


